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Trién khai cong tac phd bién, gido duc phap luit, tro giap phap ly vé
phong, chong mua ban nguoi giai doan 2026 — 2030
trén dia ban phuwong Hoai Nhon

Can cu Quyét dinh s6 33/QD-TTg ngay 07/01/2026 cua Thu tudng Chinh
phii vé ban hanh Chuong trinh phong, chdng mua ban nguoi giai doan 2026 -
2030 va dinh huéng dén nam 2035;

Cin cir Quyét dinh so 976/QD-BTP ngay 10/4/2026 cua Bo Tu phap vé
thyc hién Chuong trinh phong, chong mua ban nguoi giai doan 2026 — 2030;

Thyc hién Ké hoach s 177/KH-UBND ngay 07/5/2026 cua UBND tinh
Gia Lai Pho bién, gidao duc phap luat, tro giap phap ly vé phong, chong mua
ban nguoi giai doan 2026 - 2030 trén dia ban tinh Gia Lai.

Nham gop phan nang cao hiéu qua quan 1y nha nudc bang phap luat trong
phong ngtra, phat hién, xtr Iy hanh vi mua ban nguoi; bao vé quyén, loi ich hop
phap cta nan nhan, nguoi dang trong qua trinh xac dinh la nan nhan va nguoi
dudi 18 tudi di cung, dac biét 1a phu ni, tré em; ting cuong hd trg phap Iy va
phuc hdi quyén cho nan nhan sau khi duoc giai citu, UBND phuong ban hanh
Ké hoach trién khai cdng tac phé bién, gido duc phap luat, tro gitp phéap ly vé
phong, chéng mua ban ngudi giai doan 2026 - 2030 trén dia ban phuong Hoai
Nhon véi nhitng ndi dung cu thé nhu sau:

I. MUC PiCH, YEU CAU
1. Muc dich

- T6 chure trién khai kip thoi, ddong bo va hiéu qua cac nhiém vu vé phd
bién, gido duc phap luat va trog gitip phap 1y trong cong tdc phong, chong mua
ban nguoi trén dia ban phuong.

- Nang cao nhan thtrc, ¥ thirc chdp hanh phéap luat cta can bo, cong chic,
nguoi hoat dong khong chuyén trach va Nhan dan vé phong, chong mua ban
nguoi; gop phan phong ngua, phat hién, xu Iy hanh vi vi pham phap luat lién
quan dén mua ban nguoi.

- Tang cudng kha ning tiép can phap luat va tro gitp phap ly cho nan
nhan, nguoi dang trong qua trinh xac dinh la nan nhin, nguo1 dudi 18 tudi di
cung va cdc nhom yéu the.

- Phat huy vai tro phdi hop giita cac co quan, don vi, doan thé trong cong
tac tuyén truyén, phat hi¢n, ho trg va bado v¢ nan nhan mua ban nguoi.



2. Yéu cau

- Bao dam phu hop chu truong cua Pang, chinh sach phap luat cua Nha
nudc va tinh hinh thuc té tai dia phuong.

- X4c dinh rd nhiém vy, trdch nhiém cua ting bd phan, don vi; bao dam
phoi hop chit ché, hiéu qua trong qua trinh thyuc hién.

- Da dang hoa hinh thire tuyén truyé?n; taing cuong ung dung cong nghe
thong tin, chuyén d61 s6 trong cong tac phd bién phép luat va trg giap phap ly.

- Thuc hién tiét kiém, hiéu qua, tranh hinh thuc; lé)ng ghép vo1 cac
chuong trinh, ké hoach c6 lién quan trén dia ban.

II. NHIEM VU VA GIAI PHAP
1. Té chirc tuyén truyén, phé bién phap luat
a) Noi dung tuyén truyén

- Quy dinh cua phap luat vé phong, chéng mua ban ngudi; quyén va trach
nhi¢m cua co quan, t0 chirc, cd nhan trong cong tic phong, chong mua ban
nguoi theo quy dinh cua phép luat hién hanh.

- Quyén va nghia vu cia cong dan trong phong, chéng mua ban ngudi;
trach nhiém tham gia phat hién, t6 giac hanh vi vi pham phéap luat; chap hanh
cac quy dinh cua phap luat vé cu tra, xuat canh, nhap canh, lao dong va hon
nhén ¢ yéu té nudc ngoai.

- Cac phuong thtrc, thu doan cua tdi pham mua ban nguoit nhu 191 dung
moi truong mang x4 hoi dé du dd, lira dao; moi gidi viée lam, xuat khau lao
dong trai phep; moi gidi hon nhan trai phap luét; 1gi dung hoan canh kho khan,
thiéu hiéu biét ctia ngudi dan dé thyc hién hanh vi vi pham phap luat.

- Quy dinh cua phép luat vé bao vé, ho tro va trg giup phap ly d6i v6i nan
nhin bi mua ban; cac chinh sach hd trg vé tam 1y, y té, hoc nghé, tao viéc lam
va tai hoa nhap cong ddng theo quy dinh cua phap luat.

- K§ nang nhan biét, phong ngira va niang cao canh giac trudc cac hanh vi
du dd, ltra ddo thong qua moéi trudng mang; k¥ ning bao vé thong tin ca nhan;
canh giac voi cac 101 moi goi viée lam, xuat khau lao dong, két hon véi nguoi
nudc ngoai khong dung quy dinh phap luat; chu dong thong tin, t6 giac dén co
quan c6 thAm quyén khi phat hién ddu hiéu vi pham.

b) Hinh thirc thuc hién

- Tb chirc tuyén truyén, phd bién phap luat thong qua hoi nghi, cude hop,
sinh hoat t6 dan phd, khu dan cu va huong ung Ngay Phap luat nudc Cong hoa
xa ho1 chu nghia Viét Nam theo quy dinh.

- Thyc hién tuyén truyén trén hé thong truyén thanh co s, Trang thong
tin dién tir, cdc nén tdng mang xa hdi do phuong quan 1y nhdm nang cao nhin
thtrc ctiia can bo, cong chirc va Nhan dan vé phong, chong mua ban nguoi.



- Long ghép nodi dung tuyén truyén, pho bién phap luat trong hoat dong
cua cac to chirc doan thé, co s& gido duc, khu dan cu va cac hoat dong cdng
dong phu hop véi chirc nang, nhiém vu dugc giao.

- Bién soan, phat hanh tai liéu tuyén truyén, to gip, pano, ap phich va céac
hinh thtc tuyén truyén truc quan khac theo quy dinh cia phap luat va diéu ki¢n
thuc té cua dia phuong.

¢) Thoi gian thue hién: Thuong xuyén
2. Tiang cwong phdi hop phat hién, hd tre nan nhin

- Phéi hop véi luc luong Cong an phuong, Hoi Lién hiép Phu nit, Doan
Thanh nién, khu phd va céc €0 quan, don vi ¢ lién quan trong cong tac nam
tinh hinh dia ban, tuyén truyén, phat hién va hd trg cac trudng hop cd nguy co
bi mua ban nguoi theo quy dinh cua phap luat.

- Kip thoi hudng dan, gisi thidu nguoi thudce dién duge tro giup phap ly
dén Trung tam Tro giup phap ly Nha nude hodc cac co quan co tham quyén dé
dugc ho tro theo quy dinh cua phap luat.

- Thuc hién viéc quan 1y, st dung thong tin theo Qﬁng quy dinh; bao dam
bi mat do1 song riéng tu, bi mat cd nhan va bao v¢ quyeén, 1¢i ich hop phap cua
nan nhan theo quy dinh cua phép luat hién hanh.

3. Pay manh thuc hién tro gitp phap 1y

- Thyc hién niém yét cong khai thong tin vé trg gitip phap 1y mién phi tai
Trung tam phuc vu Hanh chinh cong, dia diém ti€p cong dan, Nha van hoa khu
dan cu va cac dia diém phu hgp khac theo quy dinh.

- Tuyén truyén, pho bién sé dién thoai duong day nong trg gitp phap ly,
dia chi lién h¢ va cac kénh hd tro truc tuyén cua cO quan, t6 chitc co6 tham
quyen nham tao diéu kién thuan loi cho ngudi dan tlep can thong tin.

- Huéng dan nguoi dan tiép can, lién h¢ va thyc hién thu tuc yéu cau tro
giup phap ly theo quy dinh cua phép luat khi c6 nhu cau.

4. Tang cwong rng dung cong nghé thong tin

- Thuc hién ding tai tin, bai tuyén truyén, pho bién phap luat trén Trang
thong tin dién tor va cac nén tdng mang xa hoi do phuong quan 1y theo quy
dinh cua phép luat.

- Khuyén khich nguoi dan cha dong tim hiéu, ti,ép can thong tin phap luat
va dich vu tro gitip phap ly thong qua moéi truong s0, gop phan nang cao nhéan
thuc va y thac chap hanh phép luat.

- Thyc hién ché do bdo cdo, quan 1y va luu trit ho so dién tir theo quy dinh
cua phap luat vé luu trir, bdo vé bi mat nha nudc va chuyén doi soé trong hoat
dong cua co quan nha nudc.



5. T6 chirc tip huén, bdi dudng
Cur cdng churc tham gia cac 16p tap huan, bdi dudng nghiép vu, phd bién
kién thuc phap luat vé phong, Chong mua ban nguoi va tro gitp phap ly do co

quan cd tham quyén t6 chic nham nang cao ning luc chuyén mén, nghiép vu
trong qua trinh thuc hién nhiém vu dugc giao.

I11. KINH PHi THU'C HIEN
, Kinh phi thyc hién Ké hoach du"(yc bo tri tir ngan sach nha nu"c')’c theo phan
cap ngan sach hién hanh va cac ngudn kinh phi hop phap khac; 1ong gheép voi
cac chuong trinh, dé 4n dang trién khai tai dia phuong.
IV. PHAN CONG THUC HIEN
1. Van phong HDND va UBND phudong

- La bd phan tham muu giup Uy ban nhan dan phuong chu tri, phdi hop
vO1 cac co quan, don vi ¢ li€n quan trién khai thuc hién Ké hoach theo churc
nang, nhiém vu dugc giao.

- Tham muu to chic thuc hién cong tac tuyén truyén, pho bién phap luat
vé phong, chéng mua ban nguoi va tro giup phap 1y trén dia ban phudng theo
quy dinh.

- Theo ddi tinh hinh trién khai thuc hién; tong hop két qua, tham muu Uy
ban nhan dan phuong thuc hién ché d6 bao cdo dinh ky hoidc dot xuét theo yéu
ciu cua co quan c6 tham quyén.

2. Cong an phuwong

- Phéi hop véi cac co quan, don vi ¢6 lién quan trong cong tac r}ém tinh
hinh dia ban, kip thoi trao doi thong tin phuc vu céng tdc phong, chong mua
ban nguoi theo quy dinh cua phép luat.

- Kip thoi phat hién, tiép nhan thong tin, xir 1y hodc tham muu xir 1y cac
hanh vi vi pham phap luat lién quan dén mua ban nguoi theo tham quyén va
quy dinh cta phap luat hién hanh.

- Thyc hién cong tac tuyén truyén, phé) bién phép luat, hd tro va bao vé
quyén, loi ich hop phap cua nan nhan theo quy dinh cua phap luat.

3. Phong Van héa — Xa héi

- Phéi hop v0i cac co quan, don vi o lién quan trién khai thuc hién cong
tac thong tin, truyén thong vé phong, chong mua ban nguoi va trg giup phap ly
trén dia ban phuong theo quy dinh.

- Thyc hién dang tai ndi dung tuyén truyén, pho bién phap luét trén hé

théng thong tin co s& va cac nén tang sd do phudng quan 1y nham nang cao
nhén thtrc, ¥ thire chdp hanh phap luat caa Nhan dan.

4. Pé nghi Uy ban Mit tran Té qudc Viét Nam va cac doan thé

- Tang cudong cong tic tuyén truyén, van dong doan vién, hdi vién va
Nhan dan nang cao nhan thtec, tich cuc tham gia phong, chong mua ban nguoi
va chap hanh cac quy dinh cua phép luat c6 lién quan.



- Phéi hop voi céc co quan, don vi cé lién quan trong viéc phat hién,
thong tin va ho trg cac truong hop c6 nguy co bi mua ban nguoi theo quy dinh
cua phap luat.

5. Truéng cac khu phé

- Phéi hop véi cac co quan, don vi c6 lién quan trong cong tac nim tinh
hinh dan cu, tinh hinh dia ban phuc vu cong tac phong, chong mua ban nguoi
theo quy dinh.

- Kip thoi phan anh, cung cap thong tin vé cac vu viéc c6 dau hiéu nghi
van lién quan dén mua ban ngudi dén Uy ban nhan dan phuong va Cong an
phuong dé xem xét, xur ly theo tham quyén va quy dinh cta phap luat.

Trén day 1a K& hoach trién khai cong tac phd bién, giao duc phap luat, tro
giup phap 1y vé phong, chdng mua ban nguoi giai doan 2026 — 2030 trén dia
ban phudng Hoai Nhon. Bé nghi Tha trudong cac phong, ban, co quan, don vi
kip thoi to chuc trien khai thuc hién; dong thoi, chi dong ra soat, bao céo két
qua vé UBND phuong (qua Van phong HDND va UBND phuong) dé tong
hop, bao céo cac cap c6 tham quyén theo quy dinh./.

Noi nhn: TM. UY BAN NHAN DAN
- S6 Tu phap (b/c); 4
- TT. bang uy (b/c);

- TT. HBND (b/c);

- CT, cac PCT UBND phuong;

- UBMTTQVN phuong;

- Cac phong, ban phuong;

- C4c Hoi, doan thé phuong;

- Céc khu phd;

- Tuyén truyén vién cia phuong;

- Luu: VT./’B//
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	- Tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn phường.
	- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và Nhân dân về phòng, chống mua bán người; góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán người.
	- Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, người dưới 18 tuổi đi cùng và các nhóm yếu thế.
	- Phát huy vai trò phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phát hiện, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân mua bán người.
	2. Yêu cầu
	- Bảo đảm phù hợp chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế tại địa phương.
	- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ phận, đơn vị; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình thực hiện.
	- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý.
	- Thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức; lồng ghép với các chương trình, kế hoạch có liên quan trên địa bàn.
	II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
	1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật
	a) Nội dung tuyên truyền
	- Quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống mua bán người theo quy định của pháp luật hiện hành.
	- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống mua bán người; trách nhiệm tham gia phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật; chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh, lao động và hôn nhân có yếu tố nước ngoài.
	- Các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người như lợi dụng môi trường mạng xã hội để dụ dỗ, lừa đảo; môi giới việc làm, xuất khẩu lao động trái phép; môi giới hôn nhân trái pháp luật; lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết của người dâ...
	- Quy định của pháp luật về bảo vệ, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý đối với nạn nhân bị mua bán; các chính sách hỗ trợ về tâm lý, y tế, học nghề, tạo việc làm và tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật.
	- Kỹ năng nhận biết, phòng ngừa và nâng cao cảnh giác trước các hành vi dụ dỗ, lừa đảo thông qua môi trường mạng; kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân; cảnh giác với các lời mời gọi việc làm, xuất khẩu lao động, kết hôn với người nước ngoài không đúng quy...
	b) Hình thức thực hiện
	- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt tổ dân phố, khu dân cư và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định.
	- Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội do phường quản lý nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân về phòng, chống mua bán người.
	- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể, cơ sở giáo dục, khu dân cư và các hoạt động cộng đồng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
	- Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, tờ gấp, pano, áp phích và các hình thức tuyên truyền trực quan khác theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.
	c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên
	2. Tăng cường phối hợp phát hiện, hỗ trợ nạn nhân
	- Phối hợp với lực lượng Công an phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, khu phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền, phát hiện và hỗ trợ các trường hợp có nguy cơ bị mua bán người theo quy địn...
	- Kịp thời hướng dẫn, giới thiệu người thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
	- Thực hiện việc quản lý, sử dụng thông tin theo đúng quy định; bảo đảm bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.
	3. Đẩy mạnh thực hiện trợ giúp pháp lý
	- Thực hiện niêm yết công khai thông tin về trợ giúp pháp lý miễn phí tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, địa điểm tiếp công dân, Nhà văn hóa khu dân cư và các địa điểm phù hợp khác theo quy định.
	- Tuyên truyền, phổ biến số điện thoại đường dây nóng trợ giúp pháp lý, địa chỉ liên hệ và các kênh hỗ trợ trực tuyến của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin.
	- Hướng dẫn người dân tiếp cận, liên hệ và thực hiện thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật khi có nhu cầu.
	4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
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	- Thực hiện chế độ báo cáo, quản lý và lưu trữ hồ sơ điện tử theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
	5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng
	Cử công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người và trợ giúp pháp lý do cơ quan có thẩm quyền tổ chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm v...
	III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
	Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; lồng ghép với các chương trình, đề án đang triển khai tại địa phương.

	IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
	1. Văn phòng HĐND và UBND phường
	- Là bộ phận tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
	- Tham mưu tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người và trợ giúp pháp lý trên địa bàn phường theo quy định.
	- Theo dõi tình hình triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, tham mưu Ủy ban nhân dân phường thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
	2. Công an phường
	- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời trao đổi thông tin phục vụ công tác phòng, chống mua bán người theo quy định của pháp luật.
	- Kịp thời phát hiện, tiếp nhận thông tin, xử lý hoặc tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán người theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.
	- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân theo quy định của pháp luật.
	3. Phòng Văn hóa – Xã hội
	- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống mua bán người và trợ giúp pháp lý trên địa bàn phường theo quy định.
	- Thực hiện đăng tải nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng số do phường quản lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.
	4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
	- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phòng, chống mua bán người và chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan.
	- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phát hiện, thông tin và hỗ trợ các trường hợp có nguy cơ bị mua bán người theo quy định của pháp luật.
	5. Trưởng các khu phố
	- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác nắm tình hình dân cư, tình hình địa bàn phục vụ công tác phòng, chống mua bán người theo quy định.
	- Kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin về các vụ việc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán người đến Ủy ban nhân dân phường và Công an phường để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
	Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn phường Hoài Nhơn. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị kịp thời tổ chức triển khai t...
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